KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A3 
Tên giáo viên: MGLA3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/01 đến 06/01
	Tuần 2
Từ 08/01 đến 13/01
	Tuần 3
Từ 15/01 đến 20/01
	Tuần 4
Từ 22/01 đến 27/01
	Tuần 5
Từ 29/01 đến 03/02
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; nhắc nhở trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc.Tập TD với nhạc bài “Em yêu cây xanh”.
- Trọng động: 
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay: Ra trước, lên cao
+ Thân: Đứng quay người sang 2 bên
+ Chân : Ngồi khuỵu gối
+ Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về các loại cây, hoa, rau, củ , quả các loại hột hạt 
- Trò chuyện với trẻ về các món ăn từ các loại rau củ quả.Trẻ nói được các món ăn hàng ngày và và chế biến đơn giản như rau luộc, nấu canh:, thịt có thể rán, kho, luộc: goạ nấu cơm, nấu cháo 

- Trò chuyện về quá trình thụ phấn của một số cây hoa, quả, môi trương sống của một số loại, họ rau…
- Trò chuyện với trẻ về nhóm cây lương thực, rau, quả, thân đứng, thân bò, thân leo.
- Cho trẻ xem băng hình về các loại rau, quá trình phát triển của cây
- Trò chuyện với trẻ về các món ăn từ các loại rau củ quả. 

Hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập,..). (MT54) 

	MT54

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
- Cắt và dán hoa
( M) 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình từ lá cây (MT108) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả
(ĐT) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ lọ hoa ngày tết 

	Hoạt động tạo hình
Bé trang trí đón tết (MT99) 

	MT22, MT108, MT86, MT34, MT38, MT99

	
	T3
	Hoạt động vận động
Bật chụm tách chân
TCVĐ: Chuyền bóng 

	Hoạt động văn học
Truyện: Quả bầu tiên (MT86) 

	Hoạt động vận động
VĐCB:Trèo lên xuống 7 gióng thang.
TCVĐ : Chạy tiếp sức 

	Hoạt động văn học
Thơ: Hoa cúc vàng 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế TD đầu đội túi cát
- TCVĐ: Ai ném xa nhất 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu một số loại rau (MT22) 

	Hoạt động khám phá
Quá trình phát triển của cây 

	Hoạt động khám phá
-TN: Tạo màu cho cây cải thảo 

	Hoạt động khám phá
GDNSVMTL:Văn minh nơi công cộng 

	Hoạt động khám phá
Lễ hội mùa xuân 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 9, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 9 đối tượng ra làm hai phần bằng các cách khác nhau (MT34) 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại (MT38) 

	Hoạt động làm quen với toán
Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo, so sánh diễn đạt kết quả đo 

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ xem lịch 

	

	
	T6
	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái l,m,n 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát: Em yêu cây xanh
-Nghe hát: Lý cây bông
- TC: Bao nhiêu bạn hát 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Ôn chữ cái l,m,n 

	Hoạt động âm nhạc
-Dạy múa: Hoa trường em
-Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn
-TC:Ai nhanh nhất 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái h, k 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
- Cắt và dán hoa 

	Hoạt động ôn tập
Ôn chữ cái l,m, n 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: Truyện : Quả Bầu tiên 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: Vẽ vườn cây ăn quả 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: Dạy trẻ xem lịch 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Quan sát: Vườn rau cải cúc
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Cáo ơi, ngủ à
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	TN:- Trồng giá đỗ (MT23) 

	Quan sát cây bưởi
TC: Bắt chước bác nông dân làm vườn,
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, sỏi, cát, lá cây (MT94) 

	Quan sát cây hoa đào
TCVVD: kéo co
Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây... 

	MT23, MT94

	
	T3
	Quan sát vườn rau cải
TCVĐ: Bật liên tục vào 5 ô
Chơi tự do: Chơi với lá cây, sỏi, phấn, vòng... 

	- VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
TCVĐ: vòng quanh sô cô la… 

	Quan sát vườn rau khoai lang
TCVĐ: Bật liên tục vào 5 ô
Chơi tự do: Chơi với lá cây, sỏi, phấn, vòng... 

	VĐCB: Chạy chậm khoảng 100 - 120 m
TC:Cáo ơi ngủ à 

	Quan sát vườn rau
TCVĐ: Bật liên tục vào 5 ô
Chơi tự do: Chơi với lá cây, sỏi, phấn, vòng... 

	

	
	T4
	Quan sát cây Hoa hồng: Trẻ bộc lộ cảm xúc khi ngắm nhìn cây Hoa hồng
TC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, sỏi, cát, lá cây 

	Quan sát vườn rau
TCVĐ: Bật liên tục vào 5 ô
Chơi tự do: Chơi với lá cây, sỏi, phấn, vòng... 

	-TN: Cây cần gì để lớn mạnh 

	Quan sát cây hoa đồng tiền
TCVVD: kéo co
Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây... 

	Quan sát thời tiết
TCVĐ: Bật liên tục vào 5 ô
Chơi tự do: Chơi với lá cây, sỏi, phấn, vòng... 

	

	
	T5
	Giao lưu với lớp A4 

	Giao lưu với lớp A4 

	Giao lưu với lớp A4 

	Giao lưu với lớp A4 

	Giao lưu với lớp A4 

	

	
	T6
	Quan sát cây vú sữa
TC: Bắt chước bác nông dân làm vườn,
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, sỏi, cát, lá cây 

	Quan sát cây phượng
TC: Cáo ơi ngủ à
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, sỏi, cát, lá cây 

	LĐTT: Nhặt lá cây quan sân trường 

	LĐTT: Tưới cây quanh sân trường 

	LĐTT: Tưới cây quanh sân trường 

	

	
	T7
	Quan sát cây hoa giấy
TCVĐ: Chơi chuyền bóng
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát thời tiết 
TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát cây lan chỉ
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do: Chơi với vòng, sỏi, lá cây, bóng, phấn... 

	Quan sát: Cây hoa hồng
- TCVĐ: Gieo hạt
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát cây hoa mai
TC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, sỏi, cát, lá cây 

	

	Hoạt động chơi góc
	Làm thí nghiệm qúa trình phát triển của cây 

* Góc trọng tâm: Xây dựng vườn rau của bé (T1) Vẽ, làm một số loại cây, hoa, (T2. Chơi góc Phân vai ( T3) . Làm sách về các loại cây, hoa, rau củ quả (T4). 
- Góc phân vai: Cửa hàng bán các loại rau, hoa, cây cảnh
- Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 9, tập viết các chữ số từ 1-9, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, tập in ,làm sách về các loại cây, hoa, rau củ quả, làm sách chữ cái l, m, n, . 
- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ các loại, cây, hoa, rau, quả.in lá cây, thổi màu tạo thành cây, cắt dán, nặn hoa, rau, quả...
+ Hát các bài hát về các loại cây, hoa,lá
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, nhặt lá trong sân trường, TN cây xanh cần nước, ánh sáng, không khí, theo dõi qúa trình phát triển của cây.Rèn kỹ năng tưới và chăm sóc cây
- Góc sách truyện: Đọc truyện, xem sách về các loại rau, hoa, quả: Truyện sự tích quả dưa hấu, sự tích hoa hồng, truyện bông hoa cú trắng, cây tre trăm đốt..... 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, nhận đúng kí hiệu của cá 
- Rèn nếp cởi áo, mặc áo, gấp quần áo, đi tất, cởi tất, gấp chăn, chiếu.- Rèn trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động: Đi uống nước, đi lấy gối. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, không nói chuyện riêng, rèn kỹ năng úp thìa vào đĩa khi lấy cơm,nghiêng bát xúc khi gần hết cơm trong bát. 
- Trò chuyện với trẻ về các, món ăn được chế biến từ các loại rau, củ quả. 

- Rèn trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động: Đi uống nước, đi lấy gối. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, không nói chuyện riêng, rèn kỹ năng úp thìa vào đĩa khi lấy cơm,nghiêng bát xúc khi gần hết cơm trong bát. 

Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh:
- Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.
- Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.
- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt....
- Che miệng khi hắt hơi (MT14) 

Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao. (MT77) 

	MT14, MT77

	Hoạt động chiều
	T2
	- Trò chuyện và rèn trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao 

	Dạy bài thơ: hoa cúc vàng. 

	- Dạy trẻ bài hát: Em yêu cây xanh
TCAN: Ai đang hát 

	Tập viết các số đã học 

	Làm câu đối đón tết 

	MT59

	
	T3
	Văn học: Truyện: Cây rau của Thỏ út 

	Ôn 1 số chữ cái đã học 

	Văn học :Thơ: Cây dừa 

	Ôn 1 số bài thơ đã học 

	Ôn viết số 

	

	
	T4
	GDNSVMTL:Sáng mai thức dậy 

	Vẽ một số loại rau 

	GDNSVMTL:Dự sinh nhật bạn 

	Vẽ về cây ăn quả 

	Vẽ tranh theo ý thích 

	

	
	T5
	Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái, ... của nhân vật. (MT59) 

	- Bài tập toán trang 7 

	-Bài tập toán trang 17 

	Bài tập toán trang 18 

	Làm bài tập toán làm thêm trên lớp 

	

	
	T6
	Bài tập luyện phát âm-Bài 11 

	- Tập tô chữ cái: l,m,n 

	Trò chơi b, d, đ- Bài 12 

	- Dạy trẻ bài hát: Lý cây xanh
TCAN: Tai ai tinh 

	Tập tô h,k 

	

	
	T7
	Cùng cô lau giá đồ chơi 

	Vẽ tranh bé thích 

	Cùng cô lau dọn lớp học 

	Tô chữ bé đã học 

	Cho trẻ đếm theo khả năng 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số loại rau 
	Qúa trình phát triển của cây 
	Một số loại quả 
	Cây thân leo, thân bò, thân đứng 
	Hội chợ xuân ngày Tết 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch tháng 1/2024 ngày 28/12/2023




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên

	
	
	



